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15 Lê Thụy Đoan Trang Hai Chiều 21/09/2020 05/10/2020 7 11 5 A.201

Năm Chiều 24/09/2020 22/10/2020 7 12 6

Bảy Chiều 26/09/2020 24/10/2020 7 12 6

30 Lê Anh Tuấn Ba Sáng 22/09/2020 20/10/2020 1 6 6 A.302

30 Lê Anh Tuấn Tư Chiều 23/09/2020 21/10/2020 7 12 6 B.602

30 Nguyễn Đỗ Thư Hương Hai Sáng 21/09/2020 19/10/2020 1 6 6

30 Nguyễn Đỗ Thư Hương Tư Sáng 23/09/2020 21/10/2020 1 6 6

Dương Thị Mỹ Linh Ba Chiều 22/9/2020 20/10/2020 7 10 4 A.306

Huỳnh Thuy Năm Sáng 24/9/2020 22/10/2020 1 4 4 A.203

Dương Thị Mỹ Linh Sáu Sáng 25/9/2020 23/10/2020 1 4 4 A.306

(Cập nhật ngày 22/9/2020)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

2 MĐ501002 Cấu trúc máy tính 3 30

THỜI KHÓA BIỂU BẬC CAO ĐẲNG KHÓA 20_ĐỢT 3_HỌC KỲ 1A_NĂM HỌC: 2020-2021

(Thực hiện từ ngày 21/9/2020 đến 25/10/2020)

1 MĐ501001 Tin học

4

3 MĐ501005 Thiết kế đồ họa 3 015_TKĐH_HK1A.20-21_N3 30

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM

PHÒNG ĐÀO TẠO 
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MH510000 Tiếng Anh cơ bản 3 60 105_TACB_HK1A.20-21_N3 30

Lê Thụy Đoan Trang B.402

B.402

3 015_TH_HK1A.20-21_N3 30

60
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3 015_TH_HK1A.20-21_N3 30

15 Lê Thụy Đoan Trang Hai Chiều 21/09/2020 05/10/2020 7 11 5 A.201

Phạm Đào Minh Vũ Ba Chiều 22/09/2020 20/10/2020 7 12 6

Phạm Đào Minh Vũ Năm Sáng 24/09/2020 22/10/2020 1 6 6

30 Lê Anh Tuấn Ba Sáng 22/09/2020 20/10/2020 1 6 6 A.302

30 Lê Anh Tuấn Sáu Sáng 25/09/2020 23/10/2020 1 6 6 B.602

30 Phạm Ngọc Cường Hai Sáng 21/09/2020 19/10/2020 1 6 6

30 Phạm Ngọc Cường Tư Sáng 23/09/2020 21/10/2020 1 6 6

Võ Thị Bích Phương Tư Chiều 23/9/2020 21/10/2020 7 10 4

Năm Chiều 24/9/2020 22/10/2020 7 10 4

Sáu Chiều 25/9/2020 23/10/2020 7 10 4

15 Tạ Chí Qui Nhơn Ba Sáng 22/09/2020 06/10/2020 1 5 5 A.201

Nguyễn Đình Hoàng Năm Sáng 24/09/2020 22/10/2020 1 6 6 B.403

Nguyễn Đình Hoàng Bảy Chiều 26/09/2020 24/10/2020 7 12 6 B.404

30 Trần Nữ Vĩ Thức Hai Sáng 21/09/2020 19/10/2020 1 6 6 A.201

30 Trần Nữ Vĩ Thức Hai Chiều 21/09/2020 19/10/2020 7 12 6 B.402

30 Phạm Ngọc Cường Sáu Sáng 25/09/2020 23/10/2020 1 6 6

30 Phạm Ngọc Cường Bảy Sáng 26/09/2020 24/10/2020 1 6 6

Ba Chiều 22/9/2020 20/10/2020 7 10 4 A.305

Năm Chiều 24/9/2020 22/10/2020 7 10 4

Sáu Chiều 25/9/2020 23/10/2020 7 10 4

1 30

2 MĐ501002 Cấu trúc máy tính 3 30

1 MĐ501001 Tin học 3 015_TH_HK1A.20-21_N5 30

015_CTMT_HK1A.20-21_N4

015_CTMT_HK1A.20-21_N5

B.403MĐ501005 Thiết kế đồ họa 3 30015_TKĐH_HK1A.20-21_N5

60

B.403

Cấu trúc máy tính 3 30

MĐ501001 Tin học 3 015_TH_HK1A.20-21_N4

3
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4 MH510000 Tiếng Anh cơ bản 3 60 105_TACB_HK1A.20-21_N4

3 MĐ501005 Thiết kế đồ họa 3 30015_TKĐH_HK1A.20-21_N4

60 B.603
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3 015_TH_HK1A.20-21_N3 30

15 Lê Thụy Đoan Trang Hai Sáng 21/09/2020 05/10/2020 1 5 5 A.302

Năm Sáng 24/09/2020 22/10/2020 1 6 6 B.402

Bảy Sáng 26/09/2020 24/10/2020 1 6 6 B.103

30 Lê Anh Tuấn Ba Chiều 22/09/2020 20/10/2020 7 12 6 A.302

30 Lê Anh Tuấn Tư Sáng 23/09/2020 21/10/2020 1 6 6 B.603

30 Nguyễn Đỗ Thư Hương Hai Chiều 21/09/2020 19/10/2020 7 12 6 B.403

30 Nguyễn Đỗ Thư Hương Năm Chiều 24/09/2020 22/10/2020 7 12 6 B.403

Nguyễn Thị Mỹ Ngân Ba Sáng 22/9/2020 20/10/2020 1 4 4 A.304

Tư Chiều 23/9/2020 21/10/2020 7 10 4 A.306

Sáu Chiều 25/9/2020 23/10/2020 7 10 4 A.304

15 Lê Thụy Đoan Trang Hai Sáng 21/09/2020 05/10/2020 1 5 5 A.302

Phạm Đào Minh Vũ Hai Chiều 21/09/2020 19/10/2020 7 12 6

Phạm Đào Minh Vũ Tư Chiều 23/09/2020 21/10/2020 7 12 6

30 Lê Anh Tuấn Ba Chiều 22/09/2020 20/10/2020 7 12 6 A.302

30 Lê Anh Tuấn Sáu Chiều 25/09/2020 23/10/2020 7 12 6 B.602

30 Nguyễn Đỗ Thư Hương Ba Sáng 22/09/2020 20/10/2020 1 6 6

30 Nguyễn Đỗ Thư Hương Sáu Sáng 25/09/2020 23/10/2020 1 6 6

Nguyễn Trung Hiếu Tư Sáng 23/9/2020 21/10/2020 1 4 4

Năm Sáng 24/9/2020 22/10/2020 1 4 4

Bảy Sáng 26/9/2020 24/10/2020 1 4 4

1 MĐ501001 Tin học 3 015_TH_HK1A.20-21_N7 30

60 B.103

4

3 MĐ501005 Thiết kế đồ họa 3 30

2 MĐ501002 Cấu trúc máy tính 3 30015_CTMT_HK1A.20-21_N7

3 MĐ501005 Thiết kế đồ họa 3 30015_TKĐH_HK1A.20-21_N6

60 Lê Thụy Đoan Trang

2 MĐ501002 30

1 MĐ501001 Tin học 3 015_TH_HK1A.20-21_N6 30
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4 MH510000 Tiếng Anh cơ bản 3 60 105_TACB_HK1A.20-21_N6 30
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3 015_TH_HK1A.20-21_N3 30

15 Tạ Chí Qui Nhơn Ba Sáng 22/09/2020 06/10/2020 1 5 5 A.201

Nguyễn Đình Hoàng Ba Chiều 22/09/2020 20/10/2020 7 12 6 B.602

Nguyễn Đình Hoàng Bảy Sáng 26/09/2020 24/10/2020 1 6 6 B.201

30 Trần Nữ Vĩ Thức Hai Sáng 21/09/2020 19/10/2020 1 6 6 A.201

30 Trần Nữ Vĩ Thức Tư Sáng 23/09/2020 21/10/2020 1 6 6 B.103

30 Nguyễn Đỗ Thư Hương Năm Sáng 24/09/2020 22/10/2020 1 6 6

30 Nguyễn Đỗ Thư Hương Sáu Chiều 25/09/2020 23/10/2020 7 12 6

Nguyễn Xuân Ba Hai Chiều 21/9/2020 19/10/2020 7 10 4 A.305

Dương Thị Mỹ Linh Năm Chiều 24/9/2020 22/10/2020 7 10 4

Nguyễn Xuân Ba Sáu Sáng 25/9/2020 23/10/2020 1 4 4

15 Lê Thị Hồng Nga Hai Chiều 21/09/2020 05/10/2020 7 11 5 A.202

Lê Thị Quỳnh Chi Ba Sáng 22/09/2020 20/10/2020 1 6 6

Lê Thị Quỳnh Chi Bảy Sáng 26/09/2020 24/10/2020 1 6 6

30 Bùi Duy Cương Tư Sáng 23/09/2020 21/10/2020 1 6 6 A.202

30 Bùi Duy Cương Bảy Chiều 26/09/2020 24/10/2020 7 12 6 B.603

30 Trần Nữ Vĩ Thức Tư Chiều 23/09/2020 21/10/2020 7 12 6

30 Trần Nữ Vĩ Thức Sáu Chiều 25/09/2020 23/10/2020 7 12 6

Hà My Hai Sáng 21/9/2020 19/10/2020 1 4 4 A.307

Năm Sáng 24/9/2020 22/10/2020 1 4 4 A.307

Sáu Sáng 25/9/2020 23/10/2020 1 4 4 A.305

4 MH510001 Tiếng Anh 1 3 60 105_TA1_HK1A.20-21_N4 30
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2 MĐ501002 Cấu trúc máy tính 3 30

1 MĐ501001 Tin học 3 015_TH_HK1A.20-21_N8 30

60

3 015_TH_HK1A.20-21_N9 30

60 B.603

3 MĐ501005 Thiết kế đồ họa 3 30015_TKĐH_HK1A.20-21_N8

B.402015_TKĐH_HK1A.20-21_N93 MĐ501005 Thiết kế đồ họa 3 30

2 MĐ501002 Cấu trúc máy tính 3 30
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A.205
4 MH510001 Tiếng Anh 1 3 60 105_TA1_HK1A.20-21_N3 30
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3 015_TH_HK1A.20-21_N3 30

15 Lê Thị Quỳnh Chi Hai Sáng 21/09/2020 05/10/2020 1 5 5 A.202

Năm Sáng 24/09/2020 22/10/2020 1 6 6

Sáu Sáng 25/09/2020 23/10/2020 1 6 6

Tư Chiều 23/09/2020 14/10/2020 7 11 5

Bảy Chiều 26/09/2020 17/10/2020 7 11 5

30 Trần Nguyễn Anh Chi Tư Sáng 23/09/2020 21/10/2020 1 6 6

30 Trần Nguyễn Anh Chi Bảy Sáng 26/09/2020 24/10/2020 1 6 6

Đặng Võ Minh Kha Ba Sáng 22/9/2020 20/10/2020 1 4 4 A.306

Đặng Ngọc Huyền Năm Chiều 24/9/2020 22/10/2020 7 10 4 A.307

Đặng Võ Minh Kha Hai Chiều 21/9/2020 5/10/2020 1 4 4 A.306

15 Lê Thị Quỳnh Chi Hai Sáng 21/09/2020 05/10/2020 1 5 5 A.202

Hai Chiều 21/09/2020 19/10/2020 7 12 6

Tư Sáng 23/09/2020 21/10/2020 1 6 6

Tư Chiều 23/09/2020 14/10/2020 7 11 5

Bảy Chiều 26/09/2020 17/10/2020 7 11 5

30 Nguyễn Đỗ Thư Hương Ba Chiều 22/09/2020 20/10/2020 7 12 6

30 Nguyễn Đỗ Thư Hương Bảy Sáng 26/09/2020 24/10/2020 1 6 6

Năm Sáng 24/9/2020 22/10/2020 1 4 4 A.207

Sáu Sáng 25/9/2020 23/10/2020 1 4 4 A.302

Huỳnh Thuy Ba Sáng 22/9/2020 24/10/2020 1 4 4 A.307

1 MĐ501001 Tin học 3 015_TH_HK1A.20-21_N10 30
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60 Tạ Chí Qui Nhơn B.103

2 MH501024 Nhập môn đồ họa 3 45
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Trần Nguyễn Anh Chi 30 A.201

3 MĐ501026
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photoshop

3
015-TKAdobe 

Photoshop_HK1A.20-21_N2
30 B.404

4 MH510000 Tiếng Anh cơ bản 3 60 105_TACB_HK1A.20-21_N8

1 MĐ501001 Tin học 3 015_TH_HK1A.20-21_N11 30
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3 MĐ501026

Thiết kế hình ảnh 
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photoshop

3
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Photoshop_HK1A.20-21_N3
B.402

4 MH510001 Tiếng Anh 1 3 60 105_TA1_HK1A.20-21_N5

Đặng Ngọc Huyền
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3 015_TH_HK1A.20-21_N3 30

15 Lê Thị Quỳnh Chi Hai Sáng 21/09/2020 05/10/2020 1 5 5 A.202

Hai Chiều 21/09/2020 26/10/2020 7 12 6

Tư Sáng 23/09/2020 28/10/2020 1 6 6

Tư Chiều 23/09/2020 14/10/2020 7 11 5

Bảy Chiều 26/09/2020 17/10/2020 7 11 5

30 Nguyễn Đỗ Thư Hương Ba Chiều 22/09/2020 27/10/2020 7 12 6

30 Nguyễn Đỗ Thư Hương Bảy Sáng 26/09/2020 31/10/2020 1 6 6

Năm Chiều 24/9/2020 22/10/2020 7 10 4 A.306

Sáu Sáng 25/9/2020 23/10/2020 1 4 4 A.202

Đặng Võ Minh Kha Sáu Chiều 25/9/2020 23/10/2020 7 10 4 A.303

15 Lê Thị Hồng Nga Hai Chiều 21/09/2020 05/10/2020 7 11 5 A.202

Lê Thị Hồng Nga Ba Sáng 22/09/2020 20/10/2020 1 6 6 B.403

Lê Thị Hồng Nga Năm Chiều 24/09/2020 22/10/2020 7 12 6 B.602

Nguyễn Thị Mỹ Ngân Ba Chiều 22/9/2020 20/10/2020 7 10 4 A.203

Tư Sáng 23/9/2020 21/10/2020 1 4 4 A.203

Sáu Sáng 25/9/2020 23/10/2020 1 4 4 A.301

Huỳnh Thy Ba Chiều 22/9/2020 20/10/2020 7 10 4 A.205

Tư Sáng 23/9/2020 21/10/2020 1 4 4 A.307

Sáu Chiều 25/9/2020 23/10/2020 7 10 4 A.306
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2 MH501024 Nhập môn đồ họa 3 45
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photoshop
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Photoshop_HK1A.20-21_N3
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1 MĐ501001 Tin học 3 015_TH_HK1A.20-21_N11 30

MH510000 Tiếng Anh cơ bản 3 60
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3 015_TH_HK1A.20-21_N3 30

15 Trương Châu Long Hai Chiều 21/09/2020 05/10/2020 7 11 5 A.301

Tạ Chí Qui Nhơn Hai Sáng 21/09/2020 19/10/2020 1 6 6 B.404

Tạ Chí Qui Nhơn Bảy Sáng 26/09/2020 24/10/2020 1 6 6 B.602

Nguyễn Thị Mỹ Ngân Ba Chiều 22/9/2020 20/10/2020 7 10 4 A.203

Tư Sáng 23/9/2020 21/10/2020 1 4 4 A.203

Sáu Sáng 25/9/2020 23/10/2020 1 4 4 A.301

Huỳnh Thy Ba Chiều 22/9/2020 20/10/2020 7 10 4 A.205

Tư Sáng 23/9/2020 21/10/2020 1 4 4 A.307

Sáu Chiều 25/9/2020 23/10/2020 7 10 4 A.306

15 Trương Châu Long Hai Chiều 21/09/2020 05/10/2020 7 11 5 A.301

Nguyễn Đình Hoàng Hai Sáng 21/09/2020 19/10/2020 1 6 6 B.602

Nguyễn Đình Hoàng Tư Chiều 23/09/2020 21/10/2020 7 12 6 B.403

Nguyễn Thị Mỹ Ngân Ba Chiều 22/9/2020 20/10/2020 7 10 4 A.203

Tư Sáng 23/9/2020 21/10/2020 1 4 4 A.203

Sáu Sáng 25/9/2020 23/10/2020 1 4 4 A.301

Huỳnh Thy Ba Chiều 22/9/2020 20/10/2020 7 10 4 A.205

Tư Sáng 23/9/2020 21/10/2020 1 4 4 A.307

Sáu Chiều 25/9/2020 23/10/2020 7 10 4 A.306
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Đặng Ngọc Huyền
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2 MH510000 Tiếng Anh cơ bản 3 60 105_TACB_HK1A.20-21_N9

Hà My

3 MH510001 Tiếng Anh 1 3 60

Lưu ý : Sinh viên có điểm kiểm tra Tiếng Anh đầu vào <5đ sẽ học lớp Tiếng Anh cơ bản; từ 5đ trở lên sẽ học Tiếng Anh 1.
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Tp.HCM, ngày 18 tháng 9 năm 2020KT.Hiệu Trưởng

Phó Hiệu trưởng phụ trách Trưởng Phòng Đào tạo Lập bảng

ThS. Lê Vũ Hùng ThS. Vũ Văn Đông Phạm Thị Bích Chi


